
SBD Nam Nữ Đơn vị
018 Lê Phạm Minh Quân Khánh Thi Dancesport
019 Phan Thiên Thảo Khánh Thi Dancesport
028 Bùi Thị Vẹn Nhà VHLĐ Quận 11
029 Bùi Văn Toàn Nhà VHLĐ Quận 11
057 Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
058 Trương Tuấn Phong Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
030 Bùi Lê Minh Thư Nhà VHLĐ Quận 11
031 Bùi Văn Hoàng Nhà VHLĐ Quận 11
074 Timothy SaGaDance
079 Hồ Nguyễn Mai Thy Nhà VH Quận Gò Vấp
083 Phạm Anh Thư Khánh Thi Dancesport
113 Kim Thư TTVH Quận Gò Vấp

SBD Nam Nữ Đơn vị
002 Lê Hoàng Ngọc Trinh Dance Passion
004 Nguyễn Thanh Loan Dance Passion
005 Trần Trúc Bình Dance Passion
009 Nguyễn Phúc Điền ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
027 La Chí Hiếu MT Dance
032 Bùi Thị Phượng Nhà VHLĐ Quận 11
033 La Văn Vui Nhà VHLĐ Quận 11
034 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nhà VHLĐ Quận 11

SBD Nam Nữ Đơn vị
007 Nguyễn Phúc Điền Lương Hoàng Anh Châu ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
022 Vũ Nguyễn Đức Anh Đào Thị Thanh Thúy MT Dance
023 Nguyễn Vũ Huy Huỳnh Thị Khánh Ngọc MT Dance
035 Bùi Văn Toàn Bùi Thị Vẹn Nhà VHLĐ Quận 11
036 Bùi Văn Hoàng Bùi Lê Minh Thư Nhà VHLĐ Quận 11
068 Đinh Quang Hiền Nguyễn Hoàng Nhi Khiết SaGaDance
069 Nguyễn Tấn Thiện Nguyễn Thị Thúy SaGaDance
037 La Văn Vui Bùi Thị Phượng Nhà VHLĐ Quận 11
039 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
070 Nguyễn Hoàng Tuấn Trần Thị Minh Nhâm SaGaDance
072 Trần Đình Nghi Chung Hiểu Linh SaGaDance
076 Đặng Vi Quân Trương Thị Lệ Huyền Nhà VH Quận Gò Vấp
088 Ninh Quý Khôi Trương Ngọc Quyên Thành Phố Thủ Dầu Một
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

Sự kiện 1: BK Solo Hạng D – Thiếu nhi 2 Latin
DANH SÁCH SỰ KIỆN GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO THỦ DẦU MỘT MỞ RỘNG 2013

HEAT 1

HEAT 2

Sự kiện 2:CK Solo Hạng E – Thanh niên Latin

Sự kiện 3:BK Phong trào ChaCha

HEAT 1

HEAT 2



SBD Nam Nữ Đơn vị
020 Nguyễn Chí Thuận Trương Thị Bích Hà MT Dance
038 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Quỳnh Nương Nhà VHLĐ Quận 11
046 Cao Xuân Hiếu Hoàng Thụy Đăng Khuyên HK Nha Trang
053 Đậu Văn Hùng Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp

SBD Nam Nữ Đơn vị
028 Bùi Thị Vẹn Nhà VHLĐ Quận 11
029 Bùi Văn Toàn Nhà VHLĐ Quận 11
030 Bùi Lê Minh Thư Nhà VHLĐ Quận 11
031 Bùi Văn Hoàng Nhà VHLĐ Quận 11
058 Trương Tuấn Phong Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
059 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
075 Trần Ngọc Đan Thanh SaGaDance
083 Phạm Anh Thư Khánh Thi Dancesport

SBD Nam Nữ Đơn vị
004 Nguyễn Thanh Loan Dance Passion
005 Trần Trúc Bình Dance Passion
027 La Chí Hiếu MT Dance
032 Bùi Thị Phượng Nhà VHLĐ Quận 11
033 La Văn Vui Nhà VHLĐ Quận 11
002 Lê Hoàng Ngọc Trinh Dance Passion
034 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nhà VHLĐ Quận 11
082 Đặng Thùy Trâm Khánh Thi Dancesport
085 Cao Thanh Sang Hoàng Long Dancesport
111 Nguyễn Công Phong Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
001 Cao Hoàng Ba Đỗ Thị Bình Dance Passion
022 Vũ Nguyễn Đức Anh Đào Thị Thanh Thúy MT Dance
071 Trần Đình Nghi Trần Thị Minh Nhâm SaGaDance
076 Đặng Vi Quân Trương Thị Lệ Huyền Nhà VH Quận Gò Vấp
036 Bùi Văn Hoàng Bùi Lê Minh Thư Nhà VHLĐ Quận 11
037 La Văn Vui Bùi Thị Phượng Nhà VHLĐ Quận 11
039 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
050 Trương Văn Luận Trần Thị Bảo Ngân DP Dance Nha Trang
068 Đinh Quang Hiền Nguyễn Hoàng Nhi Khiết SaGaDance
023 Nguyễn Vũ Huy Huỳnh Thị Khánh Ngọc MT Dance
035 Bùi Văn Toàn Bùi Thị Vẹn Nhà VHLĐ Quận 11
088 Ninh Quý Khôi Trương Ngọc Quyên Thành Phố Thủ Dầu Một
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một
095 Hà Văn Tuấn Lệ Anh Thu TTVH Thuận An

Sự kiện 4: CK Hạng D Thầy Trò Latin

Sự kiện 6: BK Solo Hạng D – Solo Thanh niên Latin

Sự kiện 5: CK Solo Hạng E –Thiếu nhi 2 Rumba

HEAT 1

HEAT 2

Sự kiện 7: BK Phong trào Rumba

HEAT 1

HEAT 2



SBD Nam Nữ Đơn vị
041 Phan Ngọc Châu Đặng Thị Liên Nhà VHLĐ Quận 11
048 Nguyễn Thành Nguyễn Thị Kim Huệ DP Dance Nha Trang
052 Ngô Văn Tịnh Nguyễn Thị Kim Anh Tịnh Luận Gia Lai

SBD Nam Nữ Đơn vị
026 Cao Văn Bình Đoàn Thùy Liên MT Dance
040 Phan Ngọc Châu Chế Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
062 Huỳnh Hiệp Võ Thị Thu Thủy SaGaDance

SBD Nam Nữ Đơn vị
010 Nguyễn Thị Thuận ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
014 Phạm Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
082 Đặng Thùy Trâm Khánh Thi Dancesport
085 Cao Thanh Sang Hoàng Long Dancesport
086 Trương Thị Bích Hà MT Dance
111 Nguyễn Công Phong Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
003 Nguyễn Đông Nghi Dance Passion
060 Nguyễn Phúc Nhi Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
078 Trương Thị Lệ Huyền Nhà VH Quận Gò Vấp
083 Phạm Anh Thư Khánh Thi Dancesport

SBD Nam Nữ Đơn vị
027 La Chí Hiếu MT Dance
043 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
044 Chế Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
045 Dương Tuyết Ngọc Nhà VHLĐ Quận 11
112 Hoàng Thiên Ân Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
054 Trương Tuấn Phong Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
055 Trương Quang Huy Nguyễn Ngọc Anh Thư Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
056 Đinh Tường Thông Nguyễn Phúc Nhi Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp

Sự kiện 8: CK Hạng E Cao Niên  Latin

Sự kiện 12: CK Solo Hạng E – Trung niên Latin

Sự kiện 13: CK Hang E Thiếu Nhi 2 ChaCha

Sự kiện 9: CK Hạng D Trung Niên 2 Latin

Sự kiện 10: CK Solo Hạng C – Thanh niên Latin

Sự kiện 11: CK Solo Hạng D – Thiếu nhi 1 Latin



SBD Nam Nữ Đơn vị
021 Nguyễn Vũ Huy Nguyễn Thị Tú Chinh MT Dance
037 La Văn Vui Bùi Thị Phượng Nhà VHLĐ Quận 11
038 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Quỳnh Nương Nhà VHLĐ Quận 11
053 Đậu Văn Hùng Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
063 Phạm Minh Phú Nguyễn Hoàng Lệ Phương SaGaDance
080 Trần Quốc Kiên Trần Ngọc Châu Giang Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
089 Phạm Minh Cak Nguyễn Cẩm Tú Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
102 Trần Phước Tuấn Nguyễn Vĩnh Hà Phương Thành Phố Thủ Dầu Một
103 Trần Phước Trung Võ Trúc Vân Huỳnh Thành Phố Thủ Dầu Một
104 Trần Phước Tín Phạm Châu Mỹ Xuân Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
013 Bùi Văn Tiến Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
016 Huỳnh Nguyên Huy Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Khánh Thi Dancesport
021 Nguyễn Vũ Huy Nguyễn Thị Tú Chinh MT Dance
038 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Quỳnh Nương Nhà VHLĐ Quận 11
049 Trần Thiên Tường Trần Thị Bảo Ngân DP Dance Nha Trang
053 Đậu Văn Hùng Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
006 Nguyễn Châu Hải Dương Phạm Thị Xuân Ri ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
012 Thái Trung Kiên Phạm Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
077 Đặng Vi Quân Hồ Nguyễn Mai Thy Nhà VH Quận Gò Vấp
080 Trần Quốc Kiên Trần Ngọc Châu Giang Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
089 Phạm Minh Cak Nguyễn Cẩm Tú Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
024 Nguyễn Minh Tú Trương Thị Bích Hà MT Dance
042 Bùi Văn Hạnh Dương Tuyết Ngọc Nhà VHLĐ Quận 11
051 Ngô Văn Tịnh Trịnh Thị Luận Tịnh Luận Gia Lai

SBD Nam Nữ Đơn vị
006 Nguyễn Châu Hải Dương Phạm Thị Xuân Ri ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
007 Nguyễn Phúc Điền Lương Hoàng Anh Châu ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
012 Thái Trung Kiên Phạm Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
094 Hoài Linh Thúy Vi Thành Lợi - Tân Uyên

SBD Nam Nữ Đơn vị
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một
094 Hoài Linh Thúy Vi Thành Lợi - Tân Uyên
101 Trần Văn Tùng Nguyễn Thị Kim Oanh TTVH Thuận An

Sự kiện 14: CK Hạng D1 Thanh Niên Latin

Sự kiện 15: CK Hạng D Thiếu Nhi 1 Latin CLOSE

Sự kiện 16: BK Vô địch 1 điệu Rumba

Sự kiện 17: CK Hạng C Trung Niên  1 Latin

Sự kiện 18: CK Hạng D2 Thanh Niên Latin

Sự kiện 19: CK Hạng Phong Trào Rumba CLOSE

HEAT 1

HEAT 2



SBD Nam Nữ Đơn vị
017 Lê Phạm Minh Quân Phan Thiên Thảo Khánh Thi Dancesport
054 Trương Tuấn Phong Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
055 Trương Quang Huy Nguyễn Ngọc Anh Thư Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
056 Đinh Tường Thông Nguyễn Phúc Nhi Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp

SBD Nam Nữ Đơn vị
096 Nguyễn Văn Xiệt Ngô Thị Diệu Tịnh Thành Phố Thủ Dầu Một
097 Đông Phương Nguyễn Thanh Vân Thành Phố Thủ Dầu Một
098 Võ Tấn Tài Nguyễn Thị Ngọc Mai Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một
099 Đỗ Minh Thành Nguyễn Thanh Vân Thành Phố Thủ Dầu Một
100 Đông Phương Nguyễn Thị Ngọc Mai Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
024 Nguyễn Minh Tú Trương Thị Bích Hà MT Dance
025 Tạ Thành Phong Đặng Thị Thúy Ngân MT Dance
040 Phan Ngọc Châu Chế Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
042 Bùi Văn Hạnh Dương Tuyết Ngọc Nhà VHLĐ Quận 11
046 Cao Xuân Hiếu Hoàng Thụy Đăng Khuyên HK Nha Trang
051 Ngô Văn Tịnh Trịnh Thị Luận Tịnh Luận Gia Lai
066 Thạch Dương Phú Nguyễn Phạm Tuyết Trinh SaGaDance
087 La Chí Hiếu Nguyễn Thị Lan MT Dance

SBD Nam Nữ Đơn vị
006 Nguyễn Châu Hải Dương Phạm Thị Xuân Ri ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
012 Thái Trung Kiên Phạm Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
020 Nguyễn Chí Thuận Trương Thị Bích Hà MT Dance
077 Đặng Vi Quân Hồ Nguyễn Mai Thy Nhà VH Quận Gò Vấp
114 Đỗ Lâm Hồng Liên LD-TEAM TTVH Quận Gò Vấp

SBD Nam Nữ Đơn vị

SBD Nam Nữ Đơn vị
057 Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
058 Trương Tuấn Phong Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
060 Nguyễn Phúc Nhi Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp

KẾT QỦA CỦA SỰ KIỆN 1

Sự kiện 21: CK Hạng E Trung Niên Standard CLOSE

Sự kiện 24: CK Vô địch 1 điệu S

Sự kiện 22: CK Hạng Phong Trào Waltz CLOSE 

Sự kiện 23: CK Hạng D Trung Niên  1 Latin

Sự kiện 26: CK Solo Hạng E – Solo Thiếu nhi 2 Samba

Sự kiện 20: CK Hang D Thiếu Nhi 2 Latin

Sự kiện 25: CK Solo Hạng D – Thiếu nhi 2 Latin



SBD Nam Nữ Đơn vị

SBD Nam Nữ Đơn vị
016 Huỳnh Nguyên Huy Nguyễn Hoàng Thảo Uyên Khánh Thi Dancesport
020 Nguyễn Chí Thuận Trương Thị Bích Hà MT Dance
038 Nguyễn Hoàng Tuấn Huy Nguyễn Quỳnh Nương Nhà VHLĐ Quận 11
053 Đậu Văn Hùng Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
077 Đặng Vi Quân Hồ Nguyễn Mai Thy Nhà VH Quận Gò Vấp
080 Trần Quốc Kiên Trần Ngọc Châu Giang Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
089 Phạm Minh Cak Nguyễn Cẩm Tú Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
003 Nguyễn Đông Nghi Dance Passion
060 Nguyễn Phúc Nhi Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
078 Trương Thị Lệ Huyền Nhà VH Quận Gò Vấp
083 Phạm Anh Thư Khánh Thi Dancesport

SBD Nam Nữ Đơn vị
008 Nguyễn Phúc Điền Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
011 Lý Thanh Tuấn Nguyễn Thị Thuận ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
012 Thái Trung Kiên Phạm Nguyễn Thị Diễm Kiều ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
091 Phạm Minh Cak Nguyễn Ngọc Huyền Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
064 Trần Duy Phong Nguyễn Thị Ngọc Tuyền SaGaDance
081 Nguyễn Thành Lộc Huỳnh Thị Thu Huyền Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
092 Đinh Quang Hiền Đặng Ngọc Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị

SBD Nam Nữ Đơn vị
013 Bùi Văn Tiến Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
067 Huỳnh Ngọc Nam Nguyễn Thị Xuân Mai SaGaDance
068 Đinh Quang Hiền Nguyễn Hoàng Nhi Khiết SaGaDance
091 Phạm Minh Cak Nguyễn Ngọc Huyền Thành Phố Thủ Dầu Một

Sự kiện 31: CK Vô địch 1 điệu Waltz

Sự kiện 33: CK Phong trào Waltz

KẾT QUẢ CỦA SỰ KIỆN 6

Sự kiện 27: CK Phong trào ChaCha

KẾT QUẢ CỦA SỰ KIỆN 3

Sự kiện 28: CK Vô địch 1 điệu ChaCha

Sự kiện 29: CK Solo Hạng E – Thiếu nhi 1 Rumba

Sự kiện 30: CK Phong trào VienneseWaltz

Sự kiện 32: CK Solo Hạng D – Thanh niên Latin



SBD Nam Nữ Đơn vị
015 Lương Nam Anh Nguyễn Lê Nhã Khánh Khánh Thi Dancesport
053 Đậu Văn Hùng Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
063 Phạm Minh Phú Nguyễn Hoàng Lệ Phương SaGaDance
089 Phạm Minh Cak Nguyễn Cẩm Tú Thành Phố Thủ Dầu Một
114 Đỗ Lâm Hồng Liên LD-TEAM TTVH Quận Gò Vấp

SBD Nam Nữ Đơn vị
026 Cao Văn Bình Đoàn Thùy Liên MT Dance
052 Ngô Văn Tịnh Nguyễn Thị Kim Anh Tịnh Luận Gia Lai
062 Huỳnh Hiệp Võ Thị Thu Thủy SaGaDance
084 Bùi Quang Minh Phạm Thị Kim Loan Dancesport Đồng Nai

SBD Nam Nữ Đơn vị

SBD Nam Nữ Đơn vị

SBD Nam Nữ Đơn vị
011 Lý Thanh Tuấn Nguyễn Thị Thuận ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
063 Phạm Minh Phú Nguyễn Hoàng Lệ Phương SaGaDance
065 Hắc Ngọc Sơn Nguyễn Thị Hoàng Anh SaGaDance
081 Nguyễn Thành Lộc Huỳnh Thị Thu Huyền Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
091 Phạm Minh Cak Nguyễn Ngọc Huyền Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
008 Nguyễn Phúc Điền Nguyễn Thị Ngọc Hiền ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
067 Huỳnh Ngọc Nam Nguyễn Thị Xuân Mai SaGaDance
068 Đinh Quang Hiền Nguyễn Hoàng Nhi Khiết SaGaDance
091 Phạm Minh Cak Nguyễn Ngọc Huyền Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
018 Lê Phạm Minh Quân Khánh Thi Dancesport
019 Phan Thiên Thảo Khánh Thi Dancesport
057 Nguyễn Võ Huyền Trâm Nhà VHLĐ Quận Gò Vấp
074 Timothy SaGaDance
079 Hồ Nguyễn Mai Thy Nhà VH Quận Gò Vấp
113 Kim Thư TTVH Quận Gò Vấp

Sự kiện 38: CK Hạng D Thanh Niên Standard

Sự kiện 39: CK Phong trào Tango

Sự kiện 34: CK Hạng C Thanh Niên Latin

Sự kiện 36: CK Phong trào Rumba

KẾT QUẢ CỦA SỰ KIỆN 7

Sự kiện 37: CK Vô địch 1 điệu R

Sự kiện 35:CK Hạng E Trung Niên 2 Standard

Sự kiện 40: CK Solo Hạng C – Thiếu nhi 2 Latin

KẾT QUẢ SỰ KIỆN 16



SBD Nam Nữ Đơn vị
020 Nguyễn Chí Thuận Trương Thị Bích Hà MT Dance
026 Cao Văn Bình Đoàn Thùy Liên MT Dance
046 Cao Xuân Hiếu Hoàng Thụy Đăng Khuyên HK Nha Trang

SBD Nam Nữ Đơn vị
025 Tạ Thành Phong Đặng Thị Thúy Ngân MT Dance
040 Phan Ngọc Châu Chế Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
046 Cao Xuân Hiếu Hoàng Thụy Đăng Khuyên HK Nha Trang
047 Trần Thế Sơn Hồ Thị Bích Hạnh HK Nha Trang
066 Thạch Dương Phú Nguyễn Phạm Tuyết Trinh SaGaDance
087 La Chí Hiếu Nguyễn Thị Lan MT Dance

SBD Nam Nữ Đơn vị
065 Hắc Ngọc Sơn Nguyễn Thị Hoàng Anh SaGaDance
081 Nguyễn Thành Lộc Huỳnh Thị Thu Huyền Trung Tâm TDTT Quận Bình Thạnh
092 Đinh Quang Hiền Đặng Ngọc Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
007 Nguyễn Phúc Điền Lương Hoàng Anh Châu ĐH Thể Dục Thể Thao TP. HCM
076 Đặng Vi Quân Trương Thị Lệ Huyền Nhà VH Quận Gò Vấp
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
093 Diệp Diệu Phi Lê Thị Kim Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một
094 Hoài Linh Thúy Vi Thành Lợi - Tân Uyên
095 Hà Văn Tuấn Lệ Anh Thu TTVH Thuận An
101 Trần Văn Tùng Nguyễn Thị Kim Oanh TTVH Thuận An

SBD Nam Nữ Đơn vị
026 Cao Văn Bình Đoàn Thùy Liên MT Dance
062 Huỳnh Hiệp Võ Thị Thu Thủy SaGaDance
084 Bùi Quang Minh Phạm Thị Kim Loan Dancesport Đồng Nai

SBD Nam Nữ Đơn vị
015 Lương Nam Anh Nguyễn Lê Nhã Khánh Khánh Thi Dancesport
046 Cao Xuân Hiếu Hoàng Thụy Đăng Khuyên HK Nha Trang

Nguyễn Minh Tấn/ Mã Gia Kỳ/
Nguyễn Minh Tài Trần Thị Kim Oanh

Sự kiện 44: CK Phong trào Samba

Sự kiện 45: CK Hạng D1 Thanh Niên Latin CLOSE

Sự kiện 46: CK Hạng D Trung Niên 2 Standard

Sự kiện 47: CK Showdance Thanh Niên

073 SaGaDance

Sự kiện 41: CK Showdance Thầy Trò

Sự kiện 42: CK Hạng E Trung Niên  1 Latin

Sự kiện 43: CK Vô địch 1 điệu Tango



SBD Nam Nữ Đơn vị
025 Tạ Thành Phong Đặng Thị Thúy Ngân MT Dance
051 Ngô Văn Tịnh Trịnh Thị Luận Tịnh Luận Gia Lai
064 Trần Duy Phong Nguyễn Thị Ngọc Tuyền SaGaDance
087 La Chí Hiếu Nguyễn Thị Lan MT Dance
090 Phạm Minh Cak Đặng Ngọc Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một
092 Đinh Quang Hiền Đặng Ngọc Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
105 Trần Phước Tuấn Thành Phố Thủ Dầu Một
106 Nguyễn Vĩnh Hà Phương Thành Phố Thủ Dầu Một
107 Trần Phước Trung Thành Phố Thủ Dầu Một
108 Võ Trúc Vân Huỳnh Thành Phố Thủ Dầu Một
109 Trần Phước Tín Thành Phố Thủ Dầu Một
110 Phạm Châu Mỹ Xuân Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
025 Tạ Thành Phong Đặng Thị Thúy Ngân MT Dance
051 Ngô Văn Tịnh Trịnh Thị Luận Tịnh Luận Gia Lai
087 La Chí Hiếu Nguyễn Thị Lan MT Dance
090 Phạm Minh Cak Đặng Ngọc Phượng Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
102 Trần Phước Tuấn Nguyễn Vĩnh Hà Phương Thành Phố Thủ Dầu Một
103 Trần Phước Trung Võ Trúc Vân Huỳnh Thành Phố Thủ Dầu Một
104 Trần Phước Tín Phạm Châu Mỹ Xuân Thành Phố Thủ Dầu Một

SBD Nam Nữ Đơn vị
063 Phạm Minh Phú Nguyễn Hoàng Lệ Phương SaGaDance
064 Trần Duy Phong Nguyễn Thị Ngọc Tuyền SaGaDance
065 Hắc Ngọc Sơn Nguyễn Thị Hoàng Anh SaGaDance

SBD Nam Nữ Đơn vị
026 Cao Văn Bình Đoàn Thùy Liên MT Dance
040 Phan Ngọc Châu Chế Thị Tuyết Mai Nhà VHLĐ Quận 11
048 Nguyễn Thành Nguyễn Thị Kim Huệ DP Dance Nha Trang
062 Huỳnh Hiệp Võ Thị Thu Thủy SaGaDance

SBD Nam Nữ Đơn vị
015 Lương Nam Anh Nguyễn Lê Nhã Khánh Khánh Thi Dancesport
020 Nguyễn Chí Thuận Trương Thị Bích Hà MT Dance
114 Đỗ Lâm Hồng Liên LD-TEAM TTVH Quận Gò Vấp

Sự kiện 51: CK Hạng E Thiếu Nhi 1 Latin CLOSE

Sự kiện 54: CK Hạng B Thanh Niên Latin

Sự kiện 48: CK Hạng D Trung Niên  1 Standard

Sự kiện 49: CK Solo Hạng E Thiếu Nhi 1 Latin CLOSE

Sự kiện 50: CK Hạng E Trung Niên  1 Standard

Sự kiện 52: CK Hạng C Thanh Niên Standard

Sự kiện 53: CK Hạng E Trung Niên 2 Latin


